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Hướng dẫn:  
1. Bài thi Đọc gồm 2 phần: Phần 1 gồm hai bài (đoạn trích), phần 2 gồm ba bài (đoạn trích). Sau mỗi bài 

sẽ có các câu hỏi, mỗi câu hỏi có 04 phương án: (A), (B), (C), (D). 

 Tổng số các câu hỏi của Bài thi Đọc là 40 câu, có số thứ tự từ 1 đến 40, được phân bố như sau: 

 Bài 1: 10 câu hỏi 

 Bài 2: 6 câu hỏi 

 Bài 3: 8 câu hỏi  

 Bài 4: 8 câu hỏi 

 Bài 5: 8 câu hỏi 

2. Các bạn hãy đọc từng bài, tìm phương án đúng nhất cho từng câu hỏi và đánh dấu vào một trong bốn 

phương án (A), (B), (C), (D) tương ứng trong phiếu trả lời. 

3. Thời gian 60 phút dành cho các việc: Đọc các trích đoạn, câu hỏi, tìm phương án và đánh dấu phương 

án trong phiếu trả lời. 

 

Phần 1 

Bài 1) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 10 

 

Nhà em 

(1) Gia đình em hiện đang sinh sống ở một căn hộ nhỏ xinh của tòa chung cư Linh Đàm, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội. Căn nhà nhỏ đó là nơi em đã sinh ra và lớn lên với tình yêu thương và chăm sóc của 

bố mẹ. 

(2) Nhìn từ xa, tòa chung cư nằm cạnh một hồ nước nhỏ, có những hàng cây xanh, tạo nên bầu không 

khí trong sạch, mát lành cho mọi người. Tòa nhà nơi em ở gồm có 25 tầng, bên ngoài tòa nhà được 

sơn màu trắng tô điểm với những kẻ xanh dọc theo bốn góc. Sân trước tòa nhà là sân chơi và cũng 

là khu sinh hoạt chung của tất cả người dân trong chung cư. Nơi đây, ngoài việc dùng để vui chơi, 

tập thể dục, người dân còn có thể mượn tổ chức các bữa tiệc ngoài trời, hoặc khi gia đình có đông 

người tham gia. 

(3) Căn hộ của gia đình em ở tầng 10, diện tích rộng 70m2, gồm có hai phòng ngủ, một phòng khách, 

một nhà bếp và một phòng vệ sinh. Tường phòng khách và phòng bếp được sơn màu vàng, tạo 

không gian ấm áp cho cả ngôi nhà. Ở phòng khách, bố em đặt một bộ xa lông màu nâu, còn ở nhà 

bếp là một bộ bàn ghế gỗ nhỏ xinh. Đây là nơi em cùng bố mẹ nói chuyện và quây quần bên mâm 

cơm mỗi ngày. Căn phòng của em được sơn màu hồng, có thêm chiếc giường nhỏ và bàn học được 

sắp xếp gọn gàng. Nơi em yêu thích nhất trong căn hộ chính là ban công. Nơi đây, mẹ em đã trồng 

những chậu hoa hồng và những chậu hoa mười giờ rất đẹp. Mỗi khi học tập căng thẳng, em thường 

ra ban công tưới mát cho cây và ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Căn nhà của em tuy nhỏ nhưng 

luôn được cả gia đình sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. 

Họ và tên thí sinh: ……………………...….... 

Số báo danh: ……………………………....… 

Ngày thi: ……. 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Gồm 2 phần/Số câu hỏi: 40 
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(4) Em rất yêu quý ngôi nhà của em vì đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cả gia đình; là nơi đầy 

ắp tình yêu thương của bố mẹ dành cho em. Dù sau này có đi đâu xa, em vẫn luôn mong nhớ ngày 

được trở về nơi thân thương và ấm áp này. 

[https://conkec.com] 

1. Người viết bài này đang sống ở đâu? 

a) Ở một căn hộ trong chung cư Linh đàm 

b) Ở một ngôi nhà gần chung cư Linh Đàm. 

c) Trong một căn phòng trọ, ở Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

d) Ở một ngôi nhà phố, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

 

2. Người viết đang sống với ai? 

a) Bố mẹ 

b) Họ hàng 

c) Một mình 

d) Anh chị em 

 

3. Bên cạnh chung cư có những gì 

a) Công viên với nhiều cây xanh 

b) Sân chơi và khu sinh hoạt chung 

c) Hồ nước và cây xanh 

d) Khu vui chơi và khu tập thể dục 

 

4. Cư dân chung cư có thể dùng sân chơi và khu sinh hoạt chung vào việc gì? 

a) Vui chơi, tập thể dục và dùng cơm với gia đình 

b) Vui chơi, tập thể dục và tổ chức các bữa tiệc của gia đình 

c) Sinh hoạt có tính tập thể của người dân trong chung cư 

d) Những sự kiện có đông người trong chung cư tham gia 

 

5. Gia đình người viết mỗi ngày cùng ăn cơm và nói chuyện với nhau ở đâu? 

a) Bộ bàn ghế gỗ trong nhà bếp 

b) Mâm cơm trong nhà bếp 

c) Bộ xa lông trong phòng khách 

d) Bộ bàn ghế trong phòng khách 

 

6. Căn hộ được trang trí những gì? 

a) Bộ xa lông màu nâu 

b) Những chậu hoa. 

c) Giường và bàn học 

d) Một bộ bàn ghế gỗ 

 

7. Nơi mà người viết yêu thích nhất là nơi nào? 

a) Phòng của người viết 

b) Ban công của căn hộ 

c) Phòng bếp, nơi có bộ ghế gỗ 

d) Phòng khách của căn hộ 

 

8. Căn hộ của tác giả được sơn ít nhất là mấy màu? 

a) Bốn màu 

b) Ba màu 

c) Hai màu 

d) Một màu 



 

 3 
 

 

9. Người viết thường làm gì ở ban công? 

a) Ngắm nhìn thành phố trên cao 

b) Sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ 

c) Thư giãn để giảm căng thẳng 

d) Cùng mẹ chăm sóc hoa hồng 

 

10. Đối với người viết, căn hộ này có ý nghĩa gì? 

a) Chỗ ở đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng mát cho gia đình 

b) Chỗ ở tuyệt vời với nhiều tiện ích và cây xanh 

c) Nơi mà người viết không bao giờ muốn rời xa 

d) Nơi có nhiều kỷ niệm đẹp và tình yêu thương của gia đình. 

 

 

Phần 1 

Bài 2) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 11 đến câu hỏi 16  

Con chó của cha tôi 

(1) 2008 là năm cuối đời của cha tôi. Lúc rảnh việc, tôi về giúp đỡ ông cơm nước, thuốc men. Cha tôi 

bị ung thư phổi. Ông không nằm giường được mà phải nằm trên một chiếc ghế đệm cho dễ thở. 

Thời gian ở bên cha, tôi rất xúc động khi phát hiện những hành vi của con chó tên Lu mà cha nuôi 

từ nhỏ. 

(2) Từ khi ông đau ốm, con chó không đi loanh quanh khu nhà như trước nữa. Nó vào nằm bên cạnh 

chiếc ghế ông nằm. Tôi cảm thấy hình như suốt nhiều tháng cuối đời của ông, con Lu đã không ngủ. 

(3) Vì ung thư giai đoạn cuối nên cứ sau hai, ba tiếng đồng hồ, cha tôi phải uống thuốc giảm đau và đi 

tiểu tiện. Mỗi lần, thấy ông rên vì đau hay có ý ngồi dậy, con chó đang nằm tưởng như ngủ lại vội 

đứng dậy đến bên ông. Nó nhìn ông với đôi mắt thương yêu và chia sẻ. Tôi thường để chuông điện 

thoại, để canh cha uống thuốc và vệ sinh. Nhưng có đêm mệt quá, tôi không thức dậy lúc cha tôi 

cần giúp đỡ, và những lúc như thế, con Lu đã tìm cách đánh thức tôi. Nó nhìn tôi, rồi nhìn về phía 

cha tôi. Nó không nói được tiếng người nhưng tôi hiểu nó muốn nói gì với tôi. Sau khi cha tôi uống 

thuốc, con chó vẫn chờ đến khi ông ngủ thì nó mới nằm xuống dưới chiếc ghế của ông. 

(4) Sau này, ngồi nhớ cha, tôi lại nhớ đến con Lu. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi mang ơn nó. Lu đã 

thay anh chị em tôi khi chúng tôi đi vắng, chăm sóc cha tôi theo cách của một con chó. 

(5) Ngày cha tôi mất, Lu không đến gần ông. Nó đứng từ xa, nhìn về phía con cháu đang vây quanh 

cha tôi khóc đau đớn. Và tôi thấy đôi mắt nó giàn giụa. Rồi nó bỏ ra góc vườn nằm, không chịu ăn 

uống suốt mấy ngày tang lễ. Sau khi cha tôi mất, con chó lại ra hiên nhà nằm khi đêm xuống như 

trước. Nhưng thỉnh thoảng nó bước vào căn phòng nơi chủ nằm khi còn sống. Nó đứng im lặng. Tôi 

tin nó đang nhớ cha tôi. 

(Nguyễn Quang Thiều, vnexpress.net 17/10/2018) 

11. Trong suốt thời gian cha tác giả bị bệnh, con chó làm gì? 

a) Nó đi chung quanh nhà để bảo vệ ông 

b) Nó nhìn ông yêu thương và chia sẻ. 

c) Nó luôn ở bên cạnh ông. 

d) Nó không ngủ để đánh thức ông đúng giờ 

 

12. Những chi tiết nào cho thấy việc chăm sóc cha của tác giả rất vất vả? 

a) Cha rất đau đớn, khó ngủ và khó tiểu tiện. 

b) Cứ hai, ba tiếng cha phải uống thuốc, đi vệ sinh 
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c) Cha bị ung thư phổi nên khó thở 

d) Cha bị ung thư phổi giai đoạn cuối 

 

13. Tại sao tác giả nghĩ con chó khóc khi cha tác giả mất? 

a) Vì tác giả thấy nó chảy nước mắt 

b) Vì tác giả nghĩ là nó buồn khi chủ mất 

c) Vì tác giả thấy nó nhìn con cháu đang khóc đau đớn 

d) Vì tác giả thấy nó bỏ ra ngoài góc vườn nằm 

 

14. Tình cảm của tác giả đối với con chó thế nào? 

a) Tác giả tin tưởng con chó 

b) Tác giả thương yêu con chó 

c) Tác giả thông cảm với con chó 

d) Tác giả biết ơn con chó 

 

15. Nội dung chính của bài đọc này là gì? 

a) Thể hiện tình cảm cha - con 

b) Nói về tình cảm của con chó đối với chủ 

c) Bày tỏ lòng biết ơn của con chó đối với chủ 

d) Bày tỏ tình cảm yêu thương của người con đối với bố 

 

16. Ở đoạn (3), cụm từ “canh cha uống thuốc” nghĩa là gì? 

a) Yêu cầu cha uống thuốc đúng giờ 

b) Theo dõi để cho cha uống thuốc đúng giờ 

c) Theo dõi cách cha uống thuốc 

d) Nhắc nhở để cha không quên uống thuốc 

 

Phần 2 

Bài 3) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 17 đến câu hỏi 24 
 

TRẢ TIỀN CHO CON CAI NGHIỆN MẠNG XÃ HỘI 

(1) Mọi chuyện bắt đầu khi cô Lorna Klefsaas (ở Minnesota, Mỹ) nghe về một thử thách trên radio. 

"Một ai đó đã hứa thưởng 1.600 USD cho cậu con trai của họ nếu nó bỏ mạng xã hội. Đó là điều 

thú vị nhất tôi từng nghe và tôi nghĩ mình cũng nên thử xem sao", cô Lorna Klefsaas nói. Con trai 

của cô năm đó 12 tuổi. Giống như bao bạn bè cùng lứa, Sivert cũng đặc biệt mê mạng xã hội. Các 

mạng xã hội, từ Facebook, Instagram, đến TikTok, Sivert đều có tài khoản. Cậu dành nhiều thời 

gian lướt mạng, tán chuyện với bạn bè hơn là học. 

(2) Lo cho con, và nhìn thấy những hậu quả của việc dùng mạng xã hội quá nhiều đối với giới trẻ, cô 

Lorna quyết định tạo "thử thách 18 cho 18". Thử thách vô cùng đơn giản: chỉ cần Sivert cai nghiện 

mạng xã hội và chỉ dùng Internet cho việc tìm kiếm tài liệu học tập thì đến năm 18 tuổi, cậu sẽ được 

nhận khoản tiền thưởng là 1.800 USD. Sivert đồng ý ngay lập tức với thử thách của mẹ. Trải qua 6 

năm "cai nghiện mạng xã hội" nghiêm túc, cách đây ít ngày Sivert đã nhận được 1.800 USD của 

mẹ. 

(3) Giáo sư tâm lý Sasha Zagoloff tại Trường Đại học Y Minnesota cho biết việc sử dụng mạng xã hội 

ở trẻ em và thanh thiếu niên không hoàn toàn là tốt hay xấu. Mặc dù việc sử dụng mạng xã hội có 

thể gây ra nhiều vấn đề, nhưng nó cũng có thể là điều tốt, là cách mà nhiều thanh thiếu niên kết nối 

với bạn bè, người thân của họ. Điều quan trọng chính là phụ huynh quan tâm và giới hạn quyền sử 

dụng mạng của con em. 
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(4) Chính bản thân Sivert cũng cho biết rằng, mặc dù cậu có thể đã đi sau một bước so với xu hướng 

Internet, nhưng việc hạn chế sử dụng mạng xã hội không ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Vào 

cuối ngày, bạn bè của cậu dường như không quan tâm đến việc cậu có đang sử dụng các ứng dụng 

như Instagram, Snapchat hay TikTok hay không. Cuộc sống của cậu vẫn rất vui vẻ, bình thường. 

(5) Riêng đối với cô Lorna Klefsaas thì đây là một thành công lớn trong việc chăm sóc sức khỏe tinh 

thần của cậu con trai. "Tôi mất 1.800 USD nhưng bảo vệ được con. Một con số quá nhỏ bởi nếu để 

Sivert sa đà vào mạng xã hội và đối diện với đủ loại nguy cơ thì rất có thể bây giờ tôi phải tốn gấp 

nhiều lần số tiền đó để lo cho con mình", cô Lorna Klefsaas hào hứng chia sẻ. 

(6) Câu chuyện này đang được chia sẻ rộng khắp trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều phụ huynh cho 

biết sẽ học theo phương pháp này 

(Theo Minh Hải, TTO (Theo Washington Post)) 

17. Ý tưởng thử thách con của cô Lorna Klefsaas nảy sinh từ đâu? 

a) Tự cô nghĩ ra 

b) Cô học từ người khác 

c) Cô tìm thấy trên mạng 

d) Cô học được từ các chuyên gia 

 

18. Sau khi hạn chế dùng mạng xã hội, Silvert cảm thấy thế nào? 

a) Cuộc sống của mình vẫn không có vấn đề gì 

b) Mình cũng không quan tâm đến bạn bè cùng lứa 

c) Mạng xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống 

d) Cuộc sống cũng không bị mạng xã hội ảnh hưởng đến 

 

19. Cô Lorna Klefsaas làm gì để con trai cai nghiện mạng xã hội? 

a) Đưa ra phần thưởng cho con 

b) Giải thích và thuyết phục con 

c) Hạn chế và ngăn cấm con 

d) Theo dõi việc dùng mạng của con 

 

20. Cô Lorna Klefsaas trả số tiền 1.800 USD cho ai? 

a) Silvert 

b) Giáo sư Sasha Zagoloff 

c) Nơi cai nghiện của con trai cô 

d) Các mạng xã hội 

 

21. Điều nào sau đây đúng khi nói về Silvert? 

a) Silvert đã cai nghiện được ngay lập tức 

b) Silvert đã cai nghiện theo quyết định của mẹ 

c) Silvert đã cai nghiện một cách khó khăn 

d) Silvert đã cai nghiện một cách nghiêm túc 

 

22. Điều nào sau đây HỢP với ý của giáo sư Sasha Zagoloff? 

a) Mạng xã hội có nhiều tiêu cực đối với thiếu niên nên cần phải ngăn chặn 

b) Mạng xã hội rất tốt vì nó mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng 

c) Việc giới hạn quyền sử dụng mạng của con cái là điều không thể 

d) Việc sử dụng mạng của con sẽ có lợi, nếu cha mẹ kiểm soát được 

 

23. Ở đoạn (5), cụm từ “một thành công lớn” được dùng để chỉ thành công của ai? 

a) Của phương pháp cai nghiện mới 

b) Của cô Lorna Klefsaas 
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c) Của các chuyên gia tâm lý 

d) Của Silvert 

 

24. Nội dung chính của bài là gì? 

a) Nói về một cách giúp con cai nghiện mạng xã hội của một bà mẹ Mỹ 

b) Chứng minh mạng xã hội không nguy hiểm như người ta thường nghĩ 

c) Phân tích vai trò của phụ huynh trong việc giúp con cai nghiện mạng xã hội 

d) Nói về hai mặt tốt và xấu của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên 

 

Phần 2 

Bài 4) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 25 đến câu hỏi 32 
 

Khủng hoảng kinh tế lan đến... thư viện 

(1) Vụ cháy vào ngày 2/9/2018 tại Bảo tàng quốc gia Brazil đã phơi bày một hiện trạng của đời sống 

khoa học Brazil: rơi vào khủng hoảng do thiếu kinh phí đầu tư.  

(2) Hiện trạng này trái ngược với khoa học Brazil trong giai đoạn dưới quyền hai Tổng thống Lula da 

Silva và Dilma Rousseff. Năm 2013, tạp chí Nature nhận xét: “Trong suốt thập kỷ qua, ngân sách 

đầu tư cho khoa học đã tăng lên một cách bền vững”, từ 575 triệu USD năm 2002 đã đạt tới mốc 

3,3 tỷ USD vào cuối nhiệm kỳ của Lula, năm 2010. Kết quả là trong bảng xếp hạng các nền khoa 

học, Brazil chiếm 2,7 % số lượng công bố quốc tế và đứng 14 trên thế giới. 

(3) Khủng hoảng kinh tế xuất hiện vào cuối thời kỳ nắm quyền đã buộc Tổng thống Dilma Rousseff 

phải cắt giảm đầu tư cho khoa học, bắt đầu từ năm 2015. Việc buộc lòng giảm 24% so với đề xuất 

của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) và “đóng băng” chương trình “Khoa học không biên 

giới” – chương trình trao đổi học bổng đã đưa hơn 101.000 sinh viên Brazil tới các viện nghiên cứu 

hàng đầu thế giới và đặt mục tiêu đến năm 2018, tiếp tục gửi thêm 100.000 người nữa, là những dấu 

hiệu đầu tiên cho một cuộc sụp đổ. 

(4) Tháng 5/2016, Tổng thống mới Michel Temer đã sáp nhập Bộ KHCN vào Bộ Thông tin. 13 tổ chức 

khoa học đã gửi thư ngỏ tới tổng thống cho rằng “điều đó ăn mòn sức mạnh của Bộ KHCN” – đầu 

mối hỗ trợ chính cho khoa học của Brazil trong 3 thập kỷ qua. Thêm nữa, Hội đồng Phát triển 

KHCN quốc gia đã bị hạ cấp: từ một cơ quan độc lập và nhận sự chỉ đạo trực tiếp của bộ trưởng, 

nay nó sẽ phải báo cáo với người phụ trách và ông ta sẽ báo cáo lại với thứ trưởng.  

(5) Thêm một bất lợi: giá dầu sụt giảm và các vụ bê bối tham nhũng càng làm ảnh hưởng đến nguồn 

kinh phí đầu tư cho khoa học. Do vậy, ngân sách khoa học năm 2016 xuống mức thấp nhất trong 

hơn một thập kỷ qua với 1,24 tỷ USD. 

(6) Một lần nữa, các nhà khoa học phải tự vật lộn để sống sót, thậm chí phải bỏ tiền túi mua thiết bị. 

Tuy nhiên, những nỗ lực này không đủ để cứu vãn tình thế. Nhiều nhà khoa học bắt đầu lên kế 

hoạch rời đất nước, chẳng hạn 9/2016 nhà thần kinh học Suzana Herculano-Houzel ở Đại học Rio 

de Janeiro đã quyết định đóng cửa phòng thí nghiệm của mình sau một thập kỷ điều hành và chuyển 

đến Mỹ.  

(Thanh Nhàn tổng hợp từ Nature, Tia Sáng) 

25. Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự sụp đổ của khoa học Brazil là gì? 

a) Đã gửi 101.000 sinh viên đi học ở các viện nghiên cứu lớn trên thế giới 

b) Đặt mục tiêu gửi 100.000 sinh viên đến các trường hàng đầu thế giới 

c) Cắt giảm ngân sách cho khoa học và ngừng chương trình trao đổi học bổng 

d) Cấp học bổng cho rất nhiều sinh viên đi học ở các trường hàng đầu trên thế giới 
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26. Nội dung của chương trình “Khoa học không biên giới” là gì? 

a) Gửi sinh viên đi đào tạo ở các viện nghiên cứu lớn trên thế giới 

b) Cắt giảm ngân sách của nhà nước dành để cấp học bổng cho sinh viên Brazil 

c) Cắt giảm ngân sách của nhà nước dành để phát triển khoa học 

d) Cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài 

 

27. Ở đoạn (3), cụm từ “đóng băng” được hiểu thế nào? 

a) Thành công 

b) Kết thúc 

c) Thất bại 

d) Tạm dừng 

 

28. Ngân sách cho khoa học của Brazil bắt đầu bị cắt giảm từ lúc nào? 

a) Năm 2018 

b) Năm 2015 

c) Năm 2010 

d) Tháng 5/2016 

 

29. Cơ quan nào có vai trò quan trọng nhất trong sự phát triển khoa học của Brazil? 

a) Hội đồng Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia 

b) Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Thông tin 

c) Bộ Khoa học Công nghệ 

d) Tổng thống 

 

30. Ở đoạn (4), sự “hạ cấp” của Hội đồng Phát triển KHCN quốc gia cho thấy điều gì? 

a) Hội đồng này không còn được coi trọng nữa 

b) Hội đồng này được chính thứ trưởng quản lý 

c) Hội đồng này đã thay đổi hoạt động của mình 

d) Hội đồng này không còn tiền đầu tư 

 

31. Để tồn tại, các nhà khoa học Brazil phải làm gì? 

a) Vật lộn với nhau 

b) Rời đất nước 

c) Gửi thư cho tổng thống 

d) Tự xoay xở 

 

32. Theo bài đọc trên, nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng trên là gì? 

a) Giá dầu giảm và tham nhũng 

b) Chính phủ không đầu tư nữa 

c) Khủng hoảng kinh tế 

d) Cháy Bảo tàng Quốc gia Brazil 

 

Phần 2 

Bài 5) Đọc bài dưới đây và trả lời từ câu hỏi 33 đến câu hỏi 40 

 

Dịch bằng camera 

(1) Du lịch nước ngoài là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng cũng không kém phần thách thức, và bất 

đồng ngôn ngữ có lẽ là thách thức lớn nhất khi tiếng Việt không phải là ngôn ngữ phổ biến trên thế 

giới. Những năm gần đây, sự ra đời của Google Dịch (Google Translate) đã phần nào phá bỏ rào 
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cản ngôn ngữ, giúp du khách nước ngoài đến Việt Nam và du khách Việt ra nước ngoài có thể tự 

tin khám phá những vùng đất mới, tìm đường, giao tiếp với người bản địa chỉ với vài thao tác chạm. 

(2) Tháng 10 vừa qua trong bản cập nhật mới nhất của ứng dụng Google Dịch bộ ngôn ngữ tiếng Việt 

đã chính thức được bổ sung vào tính năng dịch bằng camera. Với bản cập nhật này, tính năng dịch 

bằng camera của ứng dụng Google Dịch đã hỗ trợ đến 51 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Pháp, 

Trung, Nhật, Hàn, Việt, v.v cho cả Android lẫn iOS. 

(3) Các chuyên gia cho biết, tính năng dịch bằng camera được xây dựng dựa trên hệ thống học máy 

(Machine Learning), trong đó, công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng qua 2 bước. Đầu 

tiên, qua camera, ứng dụng sẽ nhận diện ký tự trên hình ảnh bằng công nghệ nhận dạng ký tự quang 

học, hệ thống học máy giúp chuyển ký tự trên hình ảnh thành dữ liệu. Khi văn bản đã được ghi 

nhận, hệ thống dịch thần kinh máy sẽ dịch đoạn văn bản thành ngôn ngữ đầu ra mà người dùng đã 

lựa chọn. Máy sẽ hiển thị những câu hoặc cụm từ được chuyển ngữ tự nhiên nhất. 

(4) Với tính năng dịch bằng camera, bạn có thể trực tiếp dịch những gì mình nhìn thấy mà không cần 

nhập dữ liệu qua bàn phím. Trên ứng dụng Google Dịch, bạn chỉ cần chọn cặp ngôn ngữ cần dịch, 

chẳng hạn như Tiếng Việt và Tiếng Hàn, sau đó chọn biểu tượng máy ảnh để chụp một bảng hiệu, 

menu thức ăn hoặc đoạn văn bản tiếng Việt bất kỳ cần dịch. Sau khi chụp, dùng ngón tay quét chọn 

phần nội dung văn bản cần dịch, câu hoặc cụm từ tiếng Hàn màu xanh sẽ hiển thị trên màn hình. 

(5) Tính năng dịch qua camera cùng với bộ ngôn ngữ tiếng Việt không chỉ hữu ích đối với du khách 

nước ngoài đến Việt Nam mà còn thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển. Giờ đây các quán ăn, các 

điểm kinh doanh dịch vụ du lịch... có thể dễ dàng trao đổi với các khách hàng người nước ngoài của 

mình. 

(Theo Lê Duy, NLĐO) 

33. Ở đoạn (1), cụm từ “thao tác chạm” được hiểu là gì? 

a) Dùng ngón tay tác động vào màn hình 

b) Dùng ngón tay chạm vào điện thoại 

c) Tác động nhẹ vào camera 

d) Dùng camera để dịch 

 

34. Google Dịch qua camera được sử dụng như thế nào? 

a) Chọn 2 ngôn ngữ cần dịch, chụp văn bản, dùng ngón tay đánh dấu đoạn hay câu cần 

dịch,nhận kết quả 

b) Chọn ngôn ngữ cần dịch, chụp văn bản, dùng ngón tay đánh dấu đoạn hay câu cần dịch, 

chọn ngônngữ đầu ra, nhận kết quả 

c) Nhập dữ liệu 2 ngôn ngữ cần dịch, dùng ngón tay đánh dấu đoạn hay câu cần dịch, nhận 

kết quả 

d) Chụp văn bản, dùng ngón tay đánh dấu đoạn hay câu cần dịch, chọn 2 ngôn ngữ cần dịch, 

nhận kếtquả 

 

35. Theo đoạn (4), muốn dịch văn bản nào người dùng phải .................. 

a) Dùng ngón tay nhập văn bản muốn dịch 

b) Chụp ảnh bảng hiệu, menu thức ăn trước 

c) Dùng bàn phím nhập văn bản muốn dịch 

d) Chụp ảnh văn bản muốn dịch 

 

36. Ở đoạn (3), cụm từ “ngôn ngữ đầu ra” được hiểu là ............ 

a) Ngôn ngữ có sẵn trên điện thoại 

b) Ngôn ngữ mà người dùng đang sử dụng 

c) Ngôn ngữ người dùng có và ngôn ngữ người dùng muốn có 

d) Ngôn ngữ mà người dùng muốn có 
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37. Theo bài đọc trên, Google Dịch có thể hoạt động trên ............. 

a) Camera 

b) IOS và Android 

c) Trí tuệ nhân tạo 

d) Màn hình điện thoại 

 

38. Nhận định nào sau đây đúng với ý nghĩa của ứng dụng Google Dịch? 

a) Google Dịch ra đời nhằm cải thiện dịch vụ của các điểm du lịch ở Việt Nam 

b) Google Dịch phục vụ khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam 

c) Google Dịch ra đời nhằm giúp người dùng khắc phục sự bất đồng ngôn ngữ 

d) Google Dịch phục vụ khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài 

 

39. Câu nào sau đây ĐÚNG với nội dung của bài đọc? 

a) Tiếng Việt là một trong 51 thứ tiếng được Google Dịch hỗ trợ 

b) Camera có tính năng chuyển văn bản ra một ngôn ngữ bất kỳ mà người dùng cần 

c) Google Dịch hỗ trợ hoạt động dịch thuật của người Việt 

d) Google Dịch là một ứng dụng với mục đích phục vụ ngành du lịch 

 

40. Đối với những người hoạt động du lịch VN, Google Dịch có ý nghĩa thế nào? 

a) Nó giúp du khách Việt giao tiếp với người bàn địa một cách thuận lợi 

b) Nó giúp du khách trao đổi với người bản địa dễ dàng 

c) Nó giúp người làm du lịch trao đổi với khách nước ngoài dễ dàng 

d) Nó giúp du khách khám phá những vùng đất mới một cách thuận lợi 

- HẾT - 


